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BÁO CÁO TÓM TẮT

Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2023; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
a
Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Căn cứ Chương trình làm việc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã có báo cáo đầy đủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2023; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024. Sau đây báo cáo tóm tắt như sau:

I. ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH NĂM 2023
Như đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 được xây dựng và thực hiện trong bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều yếu tố rủi ro, khó khăn, thách thức lớn đặt ra, vượt quá khả năng dự báo, tác động mạnh đến hầu hết các quốc gia.

Trong nước, nhiệm vụ tăng trưởng và phát triển KTXH đặt ra là rất nặng nề, thách thức. Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận và đồng tình, đánh giá cao nỗ lực, kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong phát triển KTXH năm 2023. 
Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 đã cơ bản bám sát, khẳng định, thống nhất với những nội dung Chính phủ đã báo cáo Quốc hội. Đó là: tình hình KTXH có xu hướng phục hồi, tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; nước ta tiếp tục là điểm sáng của kinh tế toàn cầu; hoàn thành 10/15 chỉ tiêu chủ yếu. 

Nước ta đã từng bước giải quyết những tồn tại, hạn chế của nền kinh tế trong ngắn hạn, đồng thời chủ động, tích cực kiến tạo, hình thành nền tảng quan trọng cho phát triển đất nước trong trung và dài hạn.

Trong những tháng cuối năm, Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo và nỗ lực phấn đấu để đạt mức cao nhất các chỉ tiêu KTXH năm 2023. Một số chỉ tiêu, chỉ số quan trọng đã thay đổi tích cực hơn so với số đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 như: tốc độ tăng GDP đạt 5,05% (đã báo cáo đạt trên 5%); thu NSNN đạt 1.754,1 nghìn tỷ đồng, tăng 133,4 nghìn tỷ đồng (vượt 8,2%) so với dự toán và số đã báo cáo Quốc hội; xuất siêu khoảng 28,3 tỷ USD (đã báo cáo khoảng 15 tỷ USD); thu hút vốn FDI đạt gần 39,4 tỷ USD (đã báo cáo khoảng 27-30 tỷ USD); FDI thực hiện đạt 23,18 tỷ USD (đã báo cáo khoảng 20-22 tỷ USD)… 
II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2024
Từ đầu năm 2024 đến nay, thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, ngày càng khó lường hơn. Bất ổn an ninh, chính trị, xung đột quân sự leo thang tại một số quốc gia, khu vực, tiềm ẩn nguy cơ lây lan, đe dọa sự ổn định, phát triển toàn cầu; thiên tai, biến đổi khí hậu… tiếp tục tác động nặng nề tới nhiều nền kinh tế; thị trường tài chính, tiền tệ, giá vàng, xăng dầu, nguyên vật liệu, hàng hóa, vận tải thế giới biến động mạnh. Kinh tế thế giới phục hồi không đồng đều; kinh tế Trung Quốc đối mặt với nhiều rủi ro; kinh tế Mỹ tăng trưởng quý I thấp hơn so với dự báo
; kinh tế EU chững lại
; nhiều tổ chức quốc tế đã hạ dự báo mức tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024
. Các nền kinh tế lớn đứng trước nhiều lựa chọn chính sách khác nhau về những vấn đề toàn cầu và trong nước. Các yếu tố này đã tạo sức ép lớn lên điều hành kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng của các nước đang phát triển, khiến công tác dự báo, ứng phó của các nước ngày càng khó khăn, bị động hơn.  
Trong nước, tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi, các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra sôi động hơn; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, nợ công, nợ quốc gia được bảo đảm. Các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá cao về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam năm 2024
. Quán triệt tinh thần chỉ đạo “5 quyết tâm”, “5 bảo đảm” và “5 đẩy mạnh” của Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương đã khẩn trương, tập trung triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP, phấn đấu hoàn thành tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ và khối lượng công việc lớn đặt ra để thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024. 
Trên cơ sở tình hình KTXH 4 tháng đầu năm và các công việc đã triển khai, có thể khái quát thành 12 kết quả nổi bật và 5 hạn chế khó khăn trong thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024 như sau: 
1. Các kết quả đạt được
1.1. Tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy, ổn định kinh tế vĩ mô được giữ vững, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm.

GDP Quý I ước tăng 5,66% so với cùng kỳ năm 2023, cao nhất trong Quý I kể từ năm 2020 và cao hơn kịch bản điều hành của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP. Khu vực công nghiệp và xây dựng dần lấy lại được đà tăng trưởng, ước tăng 6,28%, trong đó công nghiệp tăng 6,18%; khu vực nông, lâm, thủy sản và dịch vụ lần lượt tăng 2,98% và 6,12% so với cùng kỳ năm trước. 
Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,93% so với cùng kỳ. Tỷ giá được điều hành linh hoạt, kịp thời, chủ động có biện pháp can thiệp, bảo đảm cân đối hài hòa với điều hành lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng. Quy mô gói tín dụng hỗ trợ cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản được nâng lên 30.000 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện trong năm 2024.

Thu NSNN 4 tháng ước đạt 43,1% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ; nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài được bảo đảm. Kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu, nhập khẩu tăng 15,2%, 15% và 15,4% so với cùng kỳ; xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc… tăng trưởng cao
; ước xuất siêu 8,4 tỷ USD. 
Tổng vốn FDI đăng ký 4 tháng đạt gần 9,3 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ, trong đó vốn FDI đăng ký mới đạt hơn 7,1 tỷ USD, tăng 73,2%; vốn FDI thực hiện đạt gần 6,3 tỷ USD, tăng 7,4%. Nhiều doanh nghiệp lớn đã cam kết đầu tư Việt Nam trong các ngành điện tử, chíp, bán dẫn, năng lượng tái tạo… Giải ngân vốn đầu tư công đến 30/4/2024 đạt 17,46% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2023 (15,65%), đã đẩy lượng vốn lớn ra nền kinh tế để hỗ trợ tăng trưởng. 
1.2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực. Sản xuất, xuất khẩu nông nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 4 tháng tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023
, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 6,3% so với cùng kỳ
. Trong 4 tháng đầu năm, có gần 81,3 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 3% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và đã giải thể là 25,5 nghìn doanh nghiệp, giảm 5,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng tăng 8,5%. Khách quốc tế đạt hơn 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 (năm chưa xảy ra dịch COVID-19).
1.3. Công tác rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm, tập trung chỉ đạo. Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 02 Luật, 02 Nghị quyết; ban hành các văn bản để tháo gỡ vướng mắc về định giá đất, chỉ tiêu sử dụng đất của các địa phương…; chỉ đạo khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) trong tháng 5. Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí trong 6 tháng cuối năm, nâng số tiền hỗ trợ thuế, phí, lệ phí cả năm 2024 lên khoảng 98 nghìn tỷ đồng; tích cực triển khai Đề án 01 triệu ha lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó đang xây dựng gói tín dụng ưu đãi để thực hiện Đề án.
1.4. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, nhất là các dự án giao thông, năng lượng... Tiếp tục phát huy vai trò các ban chỉ đạo, tổ công tác, cơ chế thành viên Chính phủ làm việc với địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án. Trong 4 tháng, đã khởi công tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; khánh thành đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Diễn Châu - Bãi Vọt…, đưa tổng số km đường cao tốc vào khai thác lên 2.000 km. Các doanh nghiệp, ngân hàng yếu kém, ngân hàng “0 đồng”, dự án chậm tiến độ tiếp tục được tập trung xử lý
.
1.5. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Ngành giáo dục tập trung triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới; tổng kết Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp mới nổi, sản xuất chíp, bán dẫn… được khẩn trương nghiên cứu, xây dựng.
Chương trình tăng năng suất lao động quốc gia đến năm 2030 được quyết liệt triển khai. Phát huy hiệu quả vai trò của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, góp phần thúc đẩy mạng lưới đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nhận định Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất ASEAN về kinh tế số
, đứng thứ ba Đông Nam Á về đầu tư vào các dự án khởi nghiệp. 
1.6. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm và tiếp tục là điểm sáng. Các lễ hội, hoạt động văn hóa diễn ra an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, vui tươi, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và thúc đẩy du lịch. Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm các nước đang phát triển có chỉ số phát triển con người cao. An sinh xã hội được bảo đảm; chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng yếu thế, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời
. Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát được phát động và triển khai tích cực trên phạm vi cả nước.
Đời sống người dân được nâng lên, thu nhập của người lao động Quý I tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước
. Lao động, việc làm tiếp tục phục hồi tích cực; tỷ lệ thất nghiệp Quý I là 2,24%, giảm 0,01% so với cùng kỳ. Đề án đầu tư 01 triệu căn nhà ở xã hội tiếp tục được tập trung triển khai. 
Ngành y tế tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phát triển và ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật y tế tiên tiến; phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh, triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng.

1.7. Làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh, an toàn nguồn nước; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Việt Nam lần đầu tiên bán thành công tín chỉ các-bon rừng với giá trị khoảng 51,5 triệu USD.
1.8. Phát triển liên kết vùng, công tác quy hoạch tiếp tục được chú trọng. Đến nay, các quy hoạch đã cơ bản hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt
; nhiều địa phương đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư trên địa bàn. Các quy hoạch vùng được quyết liệt triển khai, phấn đấu hoàn thành trong quý II năm 2024. Hoạt động của các hội đồng điều phối vùng được đẩy mạnh gắn với công tác quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng. Đã ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và các quy hoạch lĩnh vực giao thông.
1.9. Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai công việc để bảo đảm tiến độ thực hiện chính sách cải cách tiền lương; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; đẩy nhanh tiến độ các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân. 
1.10. Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy nổ, chống buôn lậu, gian lận thương mại; kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm giao thông, bảo đảm an toàn giao thông.

1.11. Các thành tựu trong công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế, ngoại giao cấp cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Trong các tháng đầu năm, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Úc; tổ chức thành công cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Lào, các chuyến thăm và làm việc của Lãnh đạo cấp cao…; tham gia thành công nhiều hội nghị song phương, đa phương... Kịp thời xây dựng kế hoạch hành động và triển khai có trọng tâm, trọng điểm các cam kết quốc tế, nội dung trao đổi trong các chuyến thăm, làm việc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Vị thế, uy tín của Việt Nam tiếp tục được nâng cao, mở ra các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhất là kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… 

1.12. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, truyền thông chính sách, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội. Kịp thời đấu tranh ngăn chặn, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu, độc, sai sự thật. 

2. Một số khó khăn, hạn chế
2.1. Tăng trưởng kinh tế, sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi tích cực trong những tháng đầu năm, nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức trước những biến động của tình hình của thế giới, khu vực. Sản xuất công nghiệp phục hồi còn chậm. Sản xuất nông nghiệp, nhất là tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn do khô hạn, xâm nhập mặn tăng cao. 

Cầu tiêu dùng trong nước tính chung 4 tháng tăng thấp hơn cùng kỳ năm 2023 và giai đoạn 2015-2019
. Áp lực cạnh tranh gia tăng ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong 4 tháng đầu năm, có hơn 86,3 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Đầu tư khu vực tư nhân phục hồi còn chậm. Tăng trưởng tín dụng chưa cao
, tiếp cận vốn tín dụng còn khó khăn.
Ngành hàng không tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn; giá vé máy bay tăng cao, nhất là trong dịp nghỉ lễ, ảnh hưởng đến phát triển du lịch và nhu cầu đi lại của người dân. Nhiều dự án cao tốc, đường giao thông trọng điểm, nhất là tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phía Nam bị thiếu cát, vật liệu san lấp nền; việc cấp phép các mỏ cát mới còn chậm, gặp nhiều vướng mắc.
 2.2. Ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro; áp lực lạm phát, tỷ giá là vấn đề cần quan tâm. Tốc độ tăng CPI bình quân 04 tháng tăng 3,93% so với cùng kỳ
, gần cận dưới mục tiêu Quốc hội đề ra (4,0-4,5%)
. Tỷ giá dự báo tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh do sức ép từ thị trường tài chính, tiền tệ thế giới, làm tăng chi phí nhập khẩu hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu, lãi vay nước ngoài của doanh nghiệp, tác động đến lạm phát trong nước. 
Thị trường tài chính, tiền tệ, hệ thống ngân hàng còn tiềm ẩn rủi ro; tỷ lệ nợ xấu nội bảng tiếp tục tăng, đến cuối tháng 02 là 4,92%. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn khó khăn, khối lượng phát hành 4 tháng giảm 43,4% so với cùng kỳ năm 2023; áp lực đáo hạn trái phiếu năm 2024 lớn. Hệ thống giao dịch chứng khoán mới (KRX) liên tục lùi thời hạn triển khai. Thị trường bất động sản có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, cần quan tâm xử lý. Quản lý thị trường vàng vẫn còn bất cập.
2.3. Một số cơ chế, chính sách, quy định, thủ tục hành chính vẫn chậm được sửa đổi, còn gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm chưa được xử lý dứt điểm; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc có nơi còn chưa nghiêm.
2.4. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. Nguồn lực cho phát triển văn hóa còn hạn chế. Tình trạng quá tải ở một số bệnh viện tuyến trên vẫn chưa được khắc phục triệt để; việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế còn diễn ra cục bộ ở một số địa phương. Còn để xảy ra một số vụ việc bạo lực học đường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Tiến độ triển khai gói cho vay nhà ở xã hội 120 nghìn tỷ đồng chưa đáp ứng kỳ vọng đề ra
.
2.5. Tình hình thiên tai, hạn hán, nắng nóng, thiếu nước, xâm nhập mặn… diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro đến sản xuất nông nghiệp, phòng chống cháy rừng, sản xuất điện, cân đối nguồn điện trong nước. Công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm, bạo lực học đường, tai nạn giao thông..., vấn đề ngập úng, ùn tắc, ô nhiễm không khí, nhất là ở các đô thị lớn... vẫn là những thách thức lớn. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. 
3. Nguyên nhân

Báo cáo đầy đủ đã thể hiện rõ nguyên nhân của kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, thách thức và 05 bài học kinh nghiệm trong triển khai Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024. Trong đó, nhấn mạnh nguyên nhân của kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự chủ động, tích cực, đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành đúng hướng, quyết liệt, thống nhất, chủ động, kịp thời, sát thực tiễn của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

Những khó khăn, hạn chế, thách thức của nền kinh tế chủ yếu là do: (i) tình hình thế giới biến động nhanh, mạnh, phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro; (ii) công tác nắm tình hình, phản ứng chính sách của một số bộ, ngành trong một số trường hợp còn chưa kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; (iii) một số cơ chế, chính sách, quy định, thủ tục còn bất cập, chưa được xử lý kịp thời; (iv) phân cấp, phân quyền còn vướng mắc; trách nhiệm của người đứng đầu, người có thẩm quyền trong một số trường hợp chưa được phát huy đầy đủ; (v) tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một số trường hợp và trong một bộ phận cán bộ, công chức chưa được khắc phục hiệu quả.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

1. Bối cảnh, dự báo tình hình quốc tế và trong nước

Như đã phân tích ở trên, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, rất khó dự báo, tạo thách thức, áp lực lớn lên tăng trưởng và phát triển KTXH nước ta năm 2024. 
Tuy nhiên, cũng có những cơ hội, thuận lợi đan xen, nhất là từ các xu thế lớn, sự dịch chuyển thương mại, dòng vốn đầu tư toàn cầu, sự phục hồi nhu cầu của một số thị trường, đối tác xuất khẩu lớn... Đây là điều kiện để chúng ta có thể đẩy mạnh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2024, làm giảm áp lực lên năm 2025, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 2021-2025. 

2. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả, toàn diện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Nghị quyết số 103/2023/QH15 về Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024, các Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP của Chính phủ; chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền, kịp thời tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền, nhất là những vấn đề mới phát sinh. Trong đó, tập trung vào 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:
2.1. Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy mạnh tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Theo dõi sát, nắm chắc tình hình thế giới, trong nước, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, hài hòa các chính sách kinh tế vĩ mô, chủ động ứng phó từ sớm, từ xa với các tình huống có thể phát sinh. Bảo đảm tuyệt đối an ninh năng lượng, nguồn cung ứng điện, xăng dầu trong nước; bảo đảm an toàn, an ninh nguồn nước. Hoàn thiện các quy định và tăng cường quản lý thị trường vàng.
Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, sẵn sàng can thiệp vào biến động tỷ giá trong trường hợp cần thiết, cân đối hài hòa giữa điều hành lãi suất và tỷ giá; chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; nỗ lực giải quyết các điểm nghẽn, khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng, triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất… để hỗ trợ sản xuất kinh doanh.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - NSNN; quản lý thu NSNN chặt chẽ, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu, quản lý thu thuế thương mại điện tử; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên để dành nguồn lực cho các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia và nguồn thực hiện cải cách tiền lương, an sinh xã hội.

Thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, quan trọng quốc gia, 03 CTMTQG; huy động và sử dụng hiệu quả khoản vay ODA 2,5 tỷ USD cho phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long. 
Phát triển mạnh thị trường trong nước; chủ động thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng vệ thương mại, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước. Tăng cường nắm tình hình giá cả thị trường, có giải pháp điều hành phù hợp để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu của Trung ương Đảng, Quốc hội đã đề ra.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, phát huy hiệu quả các FTA đã ký kết, thúc đẩy ký kết FTA với các thị trường mới; tạo thuận lợi tối đa, hỗ trợ doanh nghiệp trong thông quan hàng hóa và đáp ứng kịp thời các tiêu chuẩn mới, tiêu chuẩn xanh của thị trường xuất khẩu.
2.2. Tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, đặc biệt cho những mô hình kinh tế mới và động lực tăng trưởng mới, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện hiệu quả các Luật, Nghị quyết, cơ chế chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ hạn chế, vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, nhất là trong phân cấp, phân quyền; nâng cao hiệu quả phối hợp trong xử lý các vấn đề có tính liên ngành. 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến thực chất trong việc cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 
2.3. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, sân bay, bến cảng, đường cao tốc, đường gom, nút giao kết nối, dự án có tính liên vùng, dự án ứng phó biến đổi khí hậu, sạt lở, xâm nhập mặn, dự án hạ tầng đô thị, chuyển đổi số… 
2.4. Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Đổi mới tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, công nghệ cao, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy phát triển hiệu quả thị trường tín chỉ các-bon. 
Tập trung thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ cao trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, Hydrogen...; xây dựng và thực hiện hiệu quả Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư, Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, Đề án phát triển nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030. Xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư trong các ngành, lĩnh vực kinh doanh chính. 

2.5. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành, lĩnh vực mới nổi, sản xuất chíp, bán dẫn… Tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế số, chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, triển khai Đề án 06, cung cấp dịch vụ công trực tuyến...
2.6. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Có giải pháp, chính sách hiệu quả để khắc phục tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội; quyết liệt thúc đẩy tiến độ gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội.
2.7. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; tập trung gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2024. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án điều tiết, bảo đảm đủ nước cho sản xuất nông nghiệp, nhất là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên. Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn. 

2.8. Phát triển liên kết vùng, phát huy hiệu quả vai trò của các hội đồng điều phối vùng; đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đô thị hoá và kinh tế đô thị. Đẩy nhanh phê duyệt các quy hoạch và triển khai hiệu quả các quy hoạch đã ban hành.
2.9. Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, Khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức. Bảo đảm tiến độ thực hiện chính sách cải cách chính sách tiền lương.

2.10. Tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao...; tăng cường phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy nổ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 
2.11. Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, ngoại giao kinh tế. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các nguồn lực cho phát triển, củng cố và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam. 
2.12. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nhất là công tác truyền thông chính sách, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

Trên đây là đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023, tình hình triển khai Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.
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� Tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong Quý I/2024 đạt 5,3%, cao hơn mức dự báo 4,5% của các chuyên gia kinh tế (Nikkei/Nhật Bản) nhưng nhiều chỉ số như đầu tư bất động sản, doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp vẫn yếu. Tăng trưởng GDP của Mỹ trong Quý I/2024 đạt 1,6%, thấp hơn so với dự báo của các chuyên gia Dow Jones là 2,4% trong khi lạm phát cơ bản tháng 3 tăng 2,8% so với cùng kỳ.


� Ủy ban Châu Âu (EC) (tháng 2) dự báo tăng trưởng kinh tế EU năm 2024 là 0,8%, giảm 0,4% so với dự báo tháng 11/2023; OECD (tháng 2) dự báo là 0,6%, giảm 0,3% so với dự báo tháng 11/2023; IMF (tháng 4) dự báo là 0,8%, giảm 0,4% so với dự báo tháng 10/2023, và giảm 0,1% so với dự báo tháng 1/2024.


� UN dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ chậm lại từ mức 2,7% năm 2023 xuống 2,4% vào năm 2024. WB dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024 đạt 2,4%, giảm so với mức 2,6% trong năm 2023. OECD dự báo GDP toàn cầu năm 2024 dự báo đạt 2,9%, thấp hơn mức tăng trưởng 3,1% của năm 2023. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 đạt 3,2%, không thay đổi so với năm 2023.


� ADB, Stadard Chartered dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 của Việt Nam là 6%, thuộc nhóm 5 nước tăng trưởng nhanh nhất Châu Á. Chỉ số Niềm tin kinh doanh Quý I/2024 của EuroCham đạt 52,8 điểm, cao nhất từ năm 2022.


� Xuất khẩu sang Mỹ tăng 19,1%, EU tăng 15%, Trung Quốc tăng 14,4%, ASEAN tăng 10,5%, Hàn Quốc tăng 10,2%…


� Cùng kỳ năm 2023 giảm 2,5%.


� Cùng kỳ năm 2023 giảm 2,9%.


� Việc xử lý các dự án Công ty TNHH công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), dự án gang thép Thái Nguyên (TISCO2), gang thép Lào Cai (VTM) tiếp tục có chuyển biến.


� Theo các chuyên gia HSBC, nền kinh tế số của Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất ASEAN vào năm 2022, 2023 và dự kiến sẽ duy trì vị trí này cho đến năm 2025.


� Trong 04 tháng, các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vay vốn cho trên 906 nghìn đối tượng, tạo việc làm cho hơn 261 nghìn lao động.


� Theo kết quả sơ bộ từ Khảo sát mức sống dân cư 2024, thu nhập bình quân đầu người quý I/2024 ước đạt 5,2 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 8% so với quý trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Tháng 4/2024, tỷ lệ hộ dân đánh giá có thu nhập không thay đổi và tăng lên 94,8% (tăng 0,7% so với tháng 3).


� Trong đó: 84 quy hoạch đã được phê duyệt; 07 quy hoạch đã trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét, phê duyệt; 15 quy hoạch đã thẩm định xong, đang hoàn thiện theo ý kiến thẩm định (trong đó có quy hoạch Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương); 03 quy hoạch đang trong quá trình thẩm định; 01 quy hoạch đang được xây dựng.


� Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng 2024 (loại trừ yếu tố giá) tăng 5,3%, năm 2023 tăng 8,7%, năm 2019 tăng 9%, năm 2018 tăng 8,9%, năm 2017 tăng 6,7%, năm 2016 tăng 7,8%, năm 2015 tăng 8%.


� Đến ngày 23/4/2024, tín dụng chỉ tăng 1,6% so với cuối năm 2023.


� CPI bình quân 4 tháng năm 2021 tăng 0,89%; năm 2022 là 2,1%; năm 2023 là 3,84%.


� 01 tháng tăng 3,77%, bình quân 02 tháng tăng 3,67%, 03 tháng tăng 3,77% so với cùng kỳ.


� Đến nay mới có30/63 UBND tỉnh gửi văn bản hoặc công bố trên cổng thông tin điện tử về danh mục dự án tham gia Chương trình với 71 dự án​ Trong đó, các NHTM đã cam kết cấp tín dụng cho 15 dự án với số tiền cam kết là khoảng 7.000 tỷ đồng, trong đó 12 dự án có nhu cầu giải ngân với số tiền là 956 tỷ đồng bao gồm: 947 tỷ đồng cho chủ đầu tư tại 8 dự án; 9 tỷ đồng cho người mua nhà tại 4 dự án. 





